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- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    N u ễn Thị Phươn . 

- Các hội thẩm nhân dân: Ông Lò Văn Chiên – Ôn  Tao Văn Sơn 

- Thư ký phiên toà:    Lù Thị X - Thư ký To   n nhân dân hu ện Phong 

Thổ, tỉnh Lai Châu. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Thổ tham gia phiên 

toà:    Lê Thị Lệ Hằn  - Kiểm s t viên 

 Ngày 29/11/2021 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n hình sự sơ thẩm thụ lý s : 23/2021/TLST-

HS, ngày 15/11/2021 theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 

23/2021/QĐXXST - HS ngày 18/11/2021 đ i với bị c o:  

 ý  iếu Ỷ (Tên  ọi kh c: Không), Sh năm: 1977 tại: Phon  Thổ - Lai 

Châu. 

 Nơi ĐKHKTT:   n Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai 

Châu; dân tộc: Dao; qu c tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; tôn  i o: khôn ; n h  

n hiệp: L m ruộn ; trình độ học v n: Khôn  biết chữ; con ông Lý Vần Dìn, Sh 

năm 1955 v  b  Ph n T  Mẩ , Sh năm 1955; v  Tẩn T  Mẩ , Sh năm 1977 và 

có 03 con, con lớn nh t Sh năm 2002, con nhỏ nh t Sh năm: 2006; ti n  n, ti n 

sự: khôn .  

Bị cáo bị bắt tạm  iam từ n    26/8/2021 tại nh  tạm  iữ Côn  an hu ện 

Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu cho đến na , có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ôn  Lê Mạnh H - Tr   iúp viên ph p lý của 

Trun  tâm tr   iúp ph p lý Nh  nước tỉnh Lai Châu. (có mặt) 

- Người phiên dịch cho bị cáo : Anh Tẩn A K, Sh năm: 2000; Trú tại: Tổ dân 

ph  Pa So, thị tr n Phon  Thổ, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. (có mặt) 

-  ị hại: Anh Ph n Phủ Ni n, Sh năm: 1983.  
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Trú tại:   n Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. (có 

mặt) 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Lý Phủ T, Sh năm: 1992.  

Trú tại:   n Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. (có 

mặt) 

- Người Làm Chứng:  

1) Cháu Phàn Thanh X, Sh n   : 01/02/2006, n ười đại diện h p ph p cho 

cháu X anh Ph n Vần Khỉn, Sh năm: 1975.  

Đ u trú tại:   n Thà Giàng, xã Sì Lở Lầu, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(đ u vắn  mặt) 

2) Ôn  Lý Diếu Sỉn, Sh năm: 1963.  

Trú tại:   n Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(vắn  mặt) 

3) Anh Lý Diếu Hổi, Sh năm: 1981.  

Trú tại:   n Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(vắn  mặt) 

4) Anh Ph n Phủ X, Sh năm: 2000.  

Trú tại:   n Gia Khâu, xã Sì Lở Lầu, hu ện Phon  Thổ, tỉnh Lai Châu. 

(vắn  mặt) 

       G  Ụ    

Theo c c t i liệu có tron  hồ sơ vụ  n v  diễn biến tại phiên to , nội dun  

vụ  n đư c tóm tắt như sau: 

Vào kho ng 19 giờ ngày 27/6/2021, tại nhà bếp của  ia đình anh Lý Phủ T 

gồm có Lý Diếu Ỷ, Phàn Phủ Ni n, Phàn Phủ X, Lý Diếu Sỉn, Lý Diếu Hổi và 

cháu Phàn Thanh X Sh năm 2006, cùng nhau ngồi ăn cơm, u n  rư u. Do buổi 

trưa anh T có u ng nhi u rư u nên không ngồi ăn cùn  m  đi n ủ trước, còn Ỷ, 

Ni n, X, Sỉn, Hổi và X ngồi cùn  mâm ăn cơm, u n  rư u với nhau. Trong lúc 

c  s u n ười đan  ăn u ng thì Lý Diếu Ỷ và Lý Diếu Hổi có cãi nhau qua lại v  

việc năm 2020, Hổi đã bắt trộm và mổ ăn thịt con chó của  ia đình Lý Diếu Ỷ. 

Cho rằng Ỷ nhắc lại chuyện cũ nên Hổi và Ỷ đã cãi nhau, th y vậy Ni n đã can 

n ăn nhưn  Ỷ không nghe và nói to tiếng lại với Ni n, Ni n đứng dậ  đi ra cửa 

để v  thì Ỷ giữ Ni n ở lại không cho Ni n v . Ni n quay lại b n ăn cơm, th y Ỷ 

và Hổi vẫn cãi nhau, Ni n ngồi đ i diện, hơi chếch sang bên tay ph i của Ỷ, tay 

ph i Ni n cầm điện thoại dơ lên  ần ngang mặt và quay video, lúc này Ỷ đan  

đứng và th y Ni n quay video nên Ỷ chỉ tay vào Ni n không cho Ni n quay rồi 

Ỷ tiếp tục cãi nhau với Hổi. Th y Ni n vẫn ngồi cầm điện thoại quay video nên 

Ỷ đã dùn  ta  tr i cầm 01 chiếc b t ăn cơm bằng sứ màu trắn  có hình hoa văn 
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m u đỏ để trên bàn ném v  phía Ni n và trúng vào mắt bên ph i của Ni n. Hậu 

qu  làm anh Ni n bị mù một mắt bên ph i vĩnh viễn. 

Tại b n Kết luận  i m định pháp y v  thươn  tích s : 71/BKL-TTPY ngày 

05/8/2021 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Lai Châu kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Vùng mi mắt bên phải ngay dưới cung lông mày phải có 01 sẹo vết 

thương có chiều dọc theo cung lông mày phải, kích thước 3,4cm x 0,2cm. 

- Vùng gò má phải ngay dưới mắt phải có 01 sẹo vết thương kích thước 

2cm x 1,8cm. 

- Khám chuyên khoa mắt kết quả: mắt phải đã phẫu thuật múc nội nhãn, 

mất chức năng. Mắt trái bình thường. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Phàn Phủ Niền do thương tích gây nên hiện 

tại là: 55% (năm mươi lăm phần trăm). 

3. Cơ chế hình thành vết thương của Phàn Phủ Niền: Do vết thương đã qua 

quá trình xử lý, điều trị nên không đánh giá được cơ chế hình thành. 

Qu  trình đi u tra Ph n Phủ Ni n cun  c p 01 tập tin video có tên 

“VID_20210627_201835.mp4”  chứa dữ liệu hình  nh, âm thanh ph n  nh diễn 

biến vụ việc l m căn cứ  i i qu ết vụ  n. 

Vật chứn  thu  iữ tron  vụ  n: 09 m nh vỡ của b t sứ m u trắn  có c c 

kích thước kh c nhau. Hiện đan  lưu  iữ tại kho vật chứn  Chi cục thi h nh  n 

dân sự hu ện Phon  Thổ. 

V  tr ch nhiệm dân sự: Bị c o đã bồi thườn  cho bị hại tổn  s  ti n l  

42.000.000 đồn .  

Tại b n c o trạn  s : 87/CT-VKS, n    15/11/2021, Viện kiểm s t nhân 

dân hu ện Phon  Thổ đã tru  t  bị c o v  tội “C  ý  â  thươn  tích” theo quy 

định tại điểm c kho n 3 Đi u 134 của  ộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm s t  iữ n u ên qu ết định tru  t  đ i với 

bị c o v  tội danh cũn  như đi u luật  p dụn . Sau khi xem xét đ nh  i  tính 

ch t, mức độ n u  hiểm của h nh vi phạm tội, tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm 

hình sự, nhân thân của bị c o. Đ  n hị Hội đồn  xét xử (HĐXX) căn cứ v o 

điểm c kho n 3 Đi u 134; điểm b, s kho n 1, 2 Đi u 51; Đi u 38 -  ộ luật hình 

sự. Tu ên b  bị c o Lý Diếu Ỷ phạm tội " Cố ý gây thương tích". Xử phạt bị c o 

từ 08 năm đến 09 năm tù.  

V  tr ch nhiệm dân sự: Căn cứ v o Đi u 48-  ộ luật hình sự; Đi u 584, 

585, kho n 1 Đi u 586, 590 v  Đi u 357, 468 -  ộ luật dân sự. Đ  n hị HĐXX 

buộc bị c o ph i bồi thườn  cho bị hại anh Ni n 142.000.000 đồn , bị c o đã 

bồi thườn  trước 42.000.000 đồn  còn ph i bồi thườn  tiếp 100.000.000 đồn . 
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V  vật chứn : Căn cứ v o đi u 47 -  ộ luật hình sự v  đi u 106 -  ộ luật t  

tụn  hình sự.  Đ  n hị tiêu hủ  09 m nh vỡ của b t sứ m u trắn  có c c kích thước 

khác nhau v  lưu hồ sơ vụ  n 01 tập tin video có tên “VID_20210627_201835.mp4” 

của bị hại Phàn Phủ Ni n. 

V   n phí hình sự sơ thẩm: Đ  n hị HĐXX xem xét  i i qu ết theo qu  

định của ph p luật. 

N ười b o chữa cho bị c o: Nh t trí với đ  n hị của Đại diện Viện kiểm s t v  

 p dụn  ph p luật đ i với tội danh nêu trên, việc bị c o  â  thươn  tích cho bị hại do 

bị c o khôn  l m chủ đư c b n thân, tại phiên tòa bị c o đã th nh khẩn khai nhận to n 

bộ h nh vi phạm tội của mình, tích cực khắc phục hậu qu  bồi thườn  cho bị hại. Đ  

n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  điểm b, s kho n 1, 2 Đi u 51-  ộ luật hình sự, đ  n hị 

xem xét mức th p nh t của khun  hình phạt đ i với bị c o v  miễn  n phí cho bị c o. 

Bị c o khôn  bổ sun  ý kiến  ì thêm v  nh t trí với b n luận tội v  khôn  

tranh luận với đại diện Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu. 

Lời nói sau cùn  của bị c o: Bị c o xin Hội đồn  xét xử xem xét  i m nhẹ 

hình phạt cho bị c o. 

  Ậ   Ị        O    : 

Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã 

đư c tranh tụn  tại phiên to , Hội đồn  xét xử nhận định như sau: 

[1] V  h nh vi, qu ết định t  tụn  của Cơ quan đi u tra Côn  an hu ện 

Phon  Thổ, Đi u tra viên, Viện kiểm s t nhân dân hu ện Phon  Thổ, Kiểm s t 

viên tron  qu  trình đi u tra tru  t , đã thực hiện đún  thẩm qu  n, trình tự, thủ 

tục qu  định của  ộ luật t  tụn  hình sự. Qu  trình đi u tra v  tại phiên tòa bị 

c o khôn  có ý kiến ha  khiếu nại  ì v  h nh vi, qu ết định của Cơ quan tiến 

h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn . Do đó, c c h nh vi, qu ết định t  tụn  của 

Cơ quan tiến h nh t  tụn , n ười tiến h nh t  tụn  đã thực hiện đ u h p ph p. 

[2] V  thủ tục t  tụn : Tại phiên tòa vắn  mặt nhữn  n ười l m chứn . Hội 

đồn  xét xử (HĐXX) xét th   hồ sơ đã có đầ  đủ lời khai của nhữn  n ười l m 

chứn , v  lời khai khôn  mâu thuẫn với bị c o, nên việc vắn  mặt của nhữn  

n ười l m chứn  khôn   nh hưởn  đến việc  i i qu ết nội dun  vụ  n. Căn cứ 

v o Đi u 293; Điểm d kho n 2 Đi u 308 -  ộ luật t  tụn  hình sự, HĐXX qu ết 

định vẫn tiến h nh xét xử theo thủ tục chun . 

 [3] V  h nh vi phạm tội của bị c o Hội đồn  xét xử nhận th   như sau: 

Xu t ph t từ việc xích mích nhỏ  iữa bị c o với Lý Diếu Hổi v  việc Hổi 

bắt trộm chó của bị c o mổ ăn thịt, nên khi bị c o v  Hổi cãi nhau thì có mặt 

nhi u n ười chứn  kiến v  can n ăn, tron  đó có anh Ph n Phủ Ni n v  anh 

Ni n có l   điện thoại để qua  lại việc cãi nhau  iữa bị c o v  Hổi. Tu  nhiên 

tha  v o việc bị c o khôn  trao đổi nói chu ện với anh Ni n l  dừn  qua  vi 

deo, thì bị c o lại dùn  chiếc b t ăn cơm nh  anh T ném thẳn  v o mắt anh Ni n 
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 â  thươn  tích cho anh Ni n. Hậu qu  anh Ni n bị thươn  v  mù vĩnh viễn mắt 

ph i, tỷ lệ thươn  tích của anh Phàn Phủ Ni n là 55%. Như vậ  h nh vi của bị 

cáo đã phạm v o tội: “C  ý  â  thươn  tích”. Vì vậ  c o trạn  của Viện kiểm 

s t nhân dân hu ện Phon  Thổ tỉnh Lai Châu tru  t  bị c o v  tội “C  ý  â  

thươn  tích” theo qu  định điểm c kho n 3 đi u 134-  ộ luật hình sự l  có căn 

cứ đún  qu  định của ph p luật. 

 [4] Xét v  tính ch t mức độ h nh vi phạm tội của bị c o l  n u  hiểm cho 

xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của n ười kh c đư c ph p luật b o vệ, đồn  

thời l m  nh hưởn  x u đến tình hình trật tự trị an trên địa b n, cần ph i đư c 

xử lý nghiêm minh theo qu  định của ph p luật. 

[5] Tại phiên tòa n ười b o chữa đ  n hị Hội đồn  xét xử  p dụn  điểm b, 

s kho n 1, 2 Đi u 51-  ộ luật hình sự. Đ  n hị xem xét mức th p nh t của 

khun  hình phạt đ i với bị c o v  miễn  n phí cho bị c o. Việc đ  n hị v  hình 

phạt của n ười b o chữa HĐXX sẽ xem xét một phần đ  n hị của n ười b o 

chữa để đ m b o qu  n l i cho bị c o, đ i với đ  n hị miễn  n phí là không có 

căn cứ. 

 [6] V  tình tiết tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự: Bị c o khôn  có tình tiết 

tăn  nặn  tr ch nhiệm hình sự. 

[7] Xét v  tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, bị c o đã 

th nh khẩn khai nhận to n bộ h nh vi phạm tội của mình, tích cực bồi thườn  

thiệt hại, bị c o l  n ười dân tộc thiểu s  nhận thức ph p luật còn hạn chế, nên 

HĐXX xem xét cho bị c o đư c hưởn  c c tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm hình 

sự đư c qu  định tại c c điểm b, s kho n 1, kho n 2 Đi u 51 -  ộ luật hình sự.  

[8] Xét v  nhân thân: Bị c o không có ti n  n ti n sự, tu  nhiên cũn  cần 

ph i có một mức  n n hiêm khắc để  i o dục bị c o th nh côn  dân có ích cho 

xã hội. 

[9] V  tr ch nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại  êu cầu mức bồi thườn  

thiệt hại l  142.000.000 đồn  cho việc chi phí h p lý v  cứu chữa, bồi dưỡn , 

phục hồi sức khỏe, lắp mắt  i . Hội đồn  xét xử xét th   mức  êu cầu bồi 

thườn  thiệt hại của bị hại l  có căn cứ ph p luật, do vậ  cần ch p nhận. Căn cứ  

đi u 48  ộ luật hình sự; Đi u 584, 585, kho n 1 Đi u 586, 590 và 357, 468 -  ộ 

luật dân sự cần buộc bị c o ph i bồi thườn  cho bị hại c c kho n bồi thườn  như 

sau: 

- Chi phí h p lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡn  theo b ng kê ngày 

08/7/2021 v  c c kho n chi phí (từ ngày 28/6/2021 đến n    07/7/2021) của bị 

hại tổn  s  ti n l : 11.500.000 đồn . 

- Ti n thu nhập thực tế bị m t của bị hại: (10 n    đi u trị và 02 tháng sau 

khi ra viện, do tổn hại sức khỏe 55% ) là 70 ngày x 200.000 đồn /n    (căn cứ ý 

kiến của bị hại với mức thu nhập bình quân 200.000 đồn /n   ) = 14.000.000 

đồn . 
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- Ti n thu nhập thực tế bị m t của n ười chăm sóc (1 n ười): 10 n    đi u 

trị  x 200.000 đồn /n    = 2.000.000 đồn . 

- Ti n tổn th t v  tinh thần: 50 tháng x 1.490.000 đồn /th n  = 

74.500.000 đồn . 

- Ti n lắp mắt  i : 40.000.000 đồn . 

Tổn  c c kho n ph i bồi thườn  l : 142.000.000 đồn  (Một trăm bốn 

mươi hai triệu đồng), bị c o đã bồi thườn  trước 42.000.000 đồn  s  ti n còn 

ph i bồi thườn  l : 100.000.000 đồn  ( Một trăm triệu đồng)).  

 [10] V  vật chứn  còn lại của vụ  n: 09 m nh vỡ của b t sứ màu trắn  có 

c c kích thước kh c nhau cần tịch thu tiêu hủ .  

V   n phí hình sự sơ thẩm: Bị c o ph i chịu  n phí hình sự sơ thẩm và án 

phí dân sự sơ thẩm có  i  n ạch theo qu  định của ph p luật. 

V  qu  n kh n  c o:  ị c o, bị hại, n ười có qu  n l i n hĩa vụ liên quan 

có qu  n kh n  c o theo qu  định tại c c Đi u 331, 333  ộ luật t  tụn  hình sự. 

Vì c c lẽ trên; 

Q      Ị   

Tu ên b  bị c o Lý Diếu Ỷ phạm tội " Cố ý gây thương tích". 

1.  ề  ì      t: Căn cứ v o điểm c kho n 3 Đi u 134; Điểm b, s kho n 

1, kho n 2 đi u 51; Đi u 38 -  ộ luật hình sự. 

Xử phạt bị c o Lý Diếu Ỷ 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn thi 

h nh hình phạt tù của bị c o đư c tính từ n    26/8/2021 

2.  ề trá     iệm  â  s :  

Căn cứ v o Đi u 48-  ộ luật hình sự; Đi u 584, 585, kho n 1 Đi u 586, 

590 v  Đi u 357, 468 -  ộ luật dân sự. 

 uộc bị c o bồi thườn  cho bị hại anh Ph n Phủ Ni n s  ti n 142.000.000 

đồn , bị c o đã bồi thườn  trước 42.000.000 đồn  s  ti n còn ph i bồi thườn : 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng). 

V  thực hiện tr ch nhiệm do chậm thực hiện n hĩa vụ tr  ti n:  

“ Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các 

khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468  ộ 

luật Dân sự” 

3.  ề v t   ứ g: Căn cứ v o đi u 47 -  ộ luật hình sự v  đi u 106 -  ộ 

luật t  tụn  hình sự.  
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- Tịch thu tiêu hủ  09 m nh vỡ của b t sứ m u trắn  có c c kích thước 

khác nhau 

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2021 

giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Phong Thổ với Chi cục THADS huyện 

Phong Thổ). 

4   ề á     : Căn cứ kho n 2 Đi u 136 của  ộ luật t  tụn  hình sự v  

Đi u 21; Đi u 23 N hị qu ết s : 326/2016/U TVQHQH14 n    30 th n  12 

năm 2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội qu  định v  mức thu, miễn,  i m, thu 

nộp, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ phí tòa  n.  uộc bị c o ph i chịu 200.000 

đồn   n phí hình sự sơ thẩm và 5.000.000 (Năm triệu đồng)  n phí dân sự sơ 

thẩm có  i  n ạch.  

5   ề quyề  k á g cáo: Căn cứ vào các Đi u 331, 333  ộ luật t  tụn  

hình sự. Bị c o, bị hại, n ười có qu  n l i n hĩa vụ liên quan đư c qu  n kh n  

c o tron  hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n lên To   n nhân dân tỉnh Lai Châu./. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”. 

 
Nơi nhận:                                             

- TAND tỉnh;                                                                

- VKS tỉnh, hu ện ;  

- THA dân sự hu ện;  

- Cơ quan THAHS,Cơ quan đi u tra; 

-  ị c o; 

- Bị hại; N ười có QLNVLQ 

-N ười b o chữa; 

- Sở Tư ph p;     

- Côn  b  trên Cổn  thôn  tin 

 điện tử của Tòa  n; 

- Lưu: HS - TA.  

         Ồ G  É   Ử SƠ   Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

 

                 

                        guyễ    ị P ƣơ g  
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       THÀNH VIÊN 
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